Tr­êng C§YT Th¸i Nguyªn
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PhiÕu ®iÓm líp: D2VB2A1
Häc phÇn: ..................................................................M· sè...........................
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	§iÓm kiÓm tra

®Þnh kú
	TB §

KTra
	§iÓm thi
	§iÓm TKÕt

häc phÇn

	
	
	L1
	L2
	L1
	L2
	L3
	
	L1
	L2
	L1
	L2

	1
	Toàn Thị
	Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cao Thị
	Diễm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hà Thị
	Dịu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tống Thị
	Duyên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nguyễn Thị
	Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đinh Hồng
	Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Thị
	Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Lâm Thị
	Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Lương Thị Minh
	Hiền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Như
	Hoa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Hoàng Hải
	Hoan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Nông Quỳnh
	Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Nguyễn Thị
	Hường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Giàng Văn
	Huy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Thu
	Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Nguyễn Thị
	Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Lê Thị
	Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Đoàn Thị
	Lành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Phạm Thị
	Lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Thị Mai
	Liên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Thùy
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Chu Thị Thùy
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Thị
	Lợi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Nông Thị
	Lự
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Thanh
	Mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Nguyễn Thị Hồng
	Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Phạm Thị Thúy
	Nga
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Thị Hồng
	Ngân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Phạm Thị
	Ngọc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Đào Thị
	Nguyệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Đào Thị
	Nguyệt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Thị
	Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Lương Thị Hồng
	Nhung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Thị
	Ninh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Nguyễn Thị
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Đinh Thị
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Phạm Thị Mỹ
	Phượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Lưu Kim
	Quý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Nông Thị
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Hoàng Thị
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Nguyễn Thị
	Thái
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Đàm Thị
	Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Nguyễn Thị Thu
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	La Thị
	Thơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Mã Trung
	Thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Vũ Lệ
	Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Lý Thị
	Tính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Nguyễn Thị Thanh
	Trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Triệu Thiên
	Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Nguyễn Văn
	Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Vũ Ngọc
	Tú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Phan Văn
	Tuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Nguyễn Thị
	Yến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Nguyễn Thị
	Yến
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chó: 

- Sè häc sinh thi l¹i: ............ häc sinh



- Trong b¶ng ®iÓm nµy cã nh÷ng chç söa ch÷a nh­ sau:

........................................................................................................................................................................................................................................          ........................................................................................................................................................................................................................................

- in 01 b¶n göi phßng ®µo t¹o. 

- Göi 01 b¶n theo ®Þa chØ Gmail: (Diemtrungcap@gmail.com). Bảng điểm chỉ cã gi¸ trị khi nộp bản cã đầy đủ chữ ký theo mẫu quy đÞnh.






                     Th¸i Nguyªn, ngµy.... ...th¸ng..... n¨m 20
 Tr­ëng bé m«n                                                    Gi¸o viªn chÊm thi               

                                                      Gi¸o viªn 1                              Gi¸o viªn 2 
















